	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI

Số: 1283/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 27 tháng 5 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao dự toán thu, chi từ nguồn xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2010
và dự toán chi từ nguồn vượt thu xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực an toàn giao thông năm 2009

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Thông tư số 89/2007/TT-BTC ngày 25/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 756/STC-HCSN ngày 20/4/2010,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi từ nguồn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2010 và dự toán chi từ nguồn vượt thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông năm 2009 (các biểu dự toán thu, chi đính kèm).
Điều 2. Ủy quyền Giám đốc Sở Tài chính thông báo dự toán chi tiết thu, chi từ nguồn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2010 và dự toán chi từ nguồn vượt thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông năm 2009 cho các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan biết, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày k‎ý.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
Võ Văn Một
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	DỰ TOÁN THU 

	NGUỒN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2010

	(Kèm theo Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 27/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	
                                                                                                                                                   Đơn vị tính: Đồng

	STT
	Đơn vị
	Dự toán
	Ghi chú

	1
	Ban chỉ đạo ATGT
	0
	 

	2
	Công an tỉnh và Công an các địa phương
	169.000.000.000
	 

	3
	Thanh tra Sở Giao thông Vận tải
	5.000.000.000
	 

	4
	Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 3
	1.000.000.000
	 

	5
	Trạm cân Dầu Giây (Khu Quản lý đường bộ VII)
	5.000.000.000
	 

	 
	Cộng
	180.000.000.000
	 


                     ỦY BAN NHÂN DÂN

                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

                        TỈNH ĐỒNG NAI  
                         
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	DỰ TOÁN THU, CHI 

NGUỒN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2010

(Kèm theo Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 27/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	
                                                                                                                                                                                                           Đơn vị tính: Đồng

	STT
	Đơn vị
	Nguồn thu và tỷ
 lệ trích theo
 Thông tư 89/2007/TT-BTC
	Kinh phí tồn kế hoạch 2009 chuyển sang 2010
	Điều chỉnh
	Tổng số được sử dụng năm 2010
	Dự toán chi
	Ghi chú
	

	 
	1
	%
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1
	Phần cân đối ngân sách địa 
phương (UBND tỉnh) được trích năm 2010 (10% của khối tỉnh)
	10
	12.000.000.000
	    23.362.357.706 
	5.000.000.000 
	    40.362.357.706 
	  40.362.357.706 
	 
	

	2
	Ban Chỉ đạo ATGT
	10
	18.000.000.000
	    13.238.311.930 
	 
	    31.238.311.930 
	  31.238.311.930 
	 
	

	3
	Công an tỉnh
	70
	126.000.000.000
	      17.525.005.160 
	 
	    143.525.005.160 
	 143.525.005.160 
	 
	

	4
	Thanh tra Sở GTVT
	6
	10.800.000.000
	        6.759.800.400 
	 
	      17.559.800.400 
	   17.559.800.400 
	 
	

	5
	Trạm cân Dầu Giây
	2
	3.600.000.000
	      1.267.049.210 
	 
	      4.867.049.210 
	    4.867.049.210 
	 
	

	6
	Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 3
	2
	3.600.000.000
	      3.316.006.340 
	-5.000.000.000
	      1.916.006.340 
	    1.916.006.340 
	 
	

	7
	Ban Chỉ đạo ATGT các huyện, TX, TP (10% từ nguồn của khối huyện, TX, TP thu)
	10
	6.000.000.000
	 
	 
	      6.000.000.000 
	 6.000.000.000 
	 
	

	 
	Cộng
	
	180.000.000.000
	    65.468.530.746 
	
	 245.468.530.746 
	245.468.530.746 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	DỰ TOÁN CHI 

NGUỒN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2010

(Kèm theo Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 27/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai)


                                                                                                                                                                                                       Đơn vị tính: Đồng

	STT
	Nội dung
	Kế hoạch chi
	Chủ đầu tư
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	PHẦN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	40.362.357.706
	
	

	1
	Cải tạo vòng xoay Công viên 30/4 thành phố Biên Hòa
	5.000.000.000
	Ban ATGT tỉnh
	

	2
	Lắp đặt 02 chốt đèn QL1A thành phố Biên Hòa Km 1860+100 và Km 1861+200 để điều tiết phương tiện và chống ùn tắc giao thông
	1.000.000.000
	Ban ATGT tỉnh
	

	3
	Hỗ trợ các ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT
	600.000.000
	UBMTTQVN tỉnh + 
Ban ATGT tỉnh
	Công an và phòng Tài chính các huyện, thị xã, thành phố, hướng dẫn các ấp, khu phố thực hiện 

	4
	Mua 2.000 mũ bảo hiểm hỗ trợ các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh
	300.000.000
	Ban ATGT tỉnh
	

	5
	Thanh toán lắp đặt nhà chờ, biển báo xe buýt
	170.000.000
	Trung tâm 
QLĐHVTHKCC
	Dự án năm 2009, đã hoàn thành

	6
	Thanh toán mua 06 xe cứu thương hiệu TOYOTA và thiết bị y tế
	6.250.000.000
	Ban ATGT tỉnh +
Sở Y tế
	Dự án năm 2009, đã hoàn thành

	7
	Thanh toán hệ thống đường gom AMATA
	9.500.000.000
	Ban ATGT tỉnh
	Dự án năm 2009, đã hoàn thành

	8
	Thanh toán hệ thống đèn chiếu sáng huyện Cẩm Mỹ ĐT 764, đoạn từ Km 11+500 đến Km 13+500 (dài 02 km)
	1.150.000.000
	Ban ATGT tỉnh
	Dự án năm 2009, đã hoàn thành

	9
	Thanh toán hệ thống đèn chiếu sáng ATGT Km 23 đến Km 25+300, khu vực dốc Đề Bô và cầu Tam Bung, ĐT 763 (2,3 km)
	1.380.000.000
	Ban ATGT tỉnh
	Dự án năm 2009, đã hoàn thành

	10
	Hệ thống đèn chiếu sáng ĐT 763 Km 25+300 đến Km 29+300 huyện Định Quán
	3.200.000.000
	Ban ATGT tỉnh
	

	11
	Hệ thống đèn tín hiệu huyện Nhơn Trạch, Xuân Lộc và Thống Nhất
	2.600.000.000
	Ban ATGT tỉnh
	- Ngã ba đường 25C - HL 19 (Nhơn Trạch)

- Ngã ba đường 25C - đường 319B (Nhơn Trạch)

- Ngã ba đường số 1 - đường số 2, (Nhơn Trạch)

- HL19 - đường vào Trường THCS Phước An (Nhơn Trạch)

- Ngã ba đường 319B - HL19 xã Phước An (Nhơn Trạch)

- Ngã ba HL19 - đường Bò Cạp Vàng (Nhơn Trạch)

- Ngã ba HL19 - đường vào Trường THCS Hiệp Phước (Nhơn Trạch)

- Ngã ba HL 19 - đường Hòa Bình xã Vĩnh Thanh (Nhơn Trạch)

- Ngã ba ĐT 766 - cuối đường trục chính (XLộc)
- Ngã ba QL1A cũ - đầu đường trục chính (XLộc)

- Ngã ba QL1A cũ - đường khu Minh Khai nối dài đường vào chợ Xuân Lộc

- Ngã tư QL1A cũ - đường trục chính (đèn xanh - đỏ) (XLộc)

- Ngã ba ĐT769 - đường Hưng Long (Km 12+040) (Thống Nhất)

	12
	Hệ thống đèn tín hiệu thị xã Long Khánh
	2.400.000.000
	Ban ATGT tỉnh
	- Ngã ba QL1A - QL56 (đèn xanh - đỏ)

- Ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Tri Phương, TXLK (xanh - đỏ)

- Ngã tư CMT8 - Nguyễn Văn Bé nối dài, TXLK (xanh - đỏ)

- Thích Quảng Đức - Nguyễn Văn Bé nối dài TXLK (xanh - đỏ)

	13
	Mua 22 ti vi 32 in và 22 đầu đĩa VCD khen thưởng cho 11 huyện, thị, thành phố, (mỗi đơn vị 02 ti vi và 02 đầu đĩa) tặng cho 02 ấp, khu phố điển hình làm tốt công tác tuyên truyền vận động "Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT" ở cộng đồng dân cư
	264.000.000
	Ban ATGT tỉnh +
UBMTTQVN tỉnh
	(Ti vi 10 triệu đồng/01 cái; đầu máy 02 triệu đồng/01 cái)

	14
	Lập dự án hệ thống đèn chiếu sáng QL 20 từ Km 50 đến Km 53
	200.000.000
	Ban ATGT tỉnh
	

	15
	Hỗ trợ Thanh tra đường bộ IV, kinh phí bồi dưỡng lực lượng tham gia hoạt động đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2010
	100.000.000
	Ban ATGT tỉnh +
TTĐB IV
	

	16
	Thanh toán 17 chốt đèn tín hiệu giao thông trên các tuyến đường tỉnh
	3.425.375.626
	Ban ATGT tỉnh
	Dự án năm 2009, đang thi công

	17
	Dự phòng
	2.822.982.080
	
	

	II
	BAN AN TOÀN GIAO THÔNG TỈNH
	31.238.311.930
	Ban ATGT tỉnh
	

	1
	Chi hoạt động bộ máy văn phòng ATGT
	1.000.000.000
	Ban ATGT tỉnh
	

	2
	Hoạt động phối hợp kiểm tra
	500.000.000
	Ban ATGT tỉnh
	

	3
	Đào tạo, tập huấn, sơ tổng kết, tổ chức hội thi tìm hiểu Luật Giao thông
	700.000.000
	Ban ATGT tỉnh
	

	4
	Sơn gờ cưỡng bức, vạch phân làn, lắp đặt biển báo, panô, hộ lan, lắp đặt sửa chữa và di dời đèn THGT trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện, quốc lộ, in khẩu hiệu, tài liệu tuyên truyền ATGT. Khắc phục một số điểm đen TNGT trên quốc lộ và đường tỉnh
	6.818.311.930
	Ban ATGT tỉnh
	

	5
	Chi hội thảo khoa học ATGT, học tập kinh nghiệm ở trong nước và nước ngoài
	500.000.000
	Ban ATGT tỉnh
	

	6
	Chi công tác phối hợp tuyên truyền ATGT với các ngành
	2.000.000.000
	Ban ATGT tỉnh
	- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa TT&DL, Đài PTTH, Báo Đồng Nai, Báo Bạn đường, Báo GTVT, Sở Tư pháp, Sở GDĐT, UBMTTQVN tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Công an tỉnh
- Hỗ trợ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 200 triệu đồng thực hiện công tác tuyên truyền

	7
	Chi bổ sung biển báo, vạch dừng xe khách; kiểm tra bến đò ngang, kiểm tra trật tự ATGT QL1A, bồi dưỡng Ban Chỉ đạo và tổ công tác thực hiện kế hoạch phục vụ tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010
	300.000.000
	Ban ATGT tỉnh
	

	8
	Hỗ trợ thiết bị tác nghiệp của phóng viên Đài PT-TH chuyên trách công tác tuyên truyền ATGT gồm: 01 máy tính xách tay Dell XPS 1640 - P8600; 01 máy quay phim cầm tay hiệu sony HDR-SR11E; 01 máy chụp hình Sony 
	60.000.000
	Ban ATGT tỉnh +
Đài PT-TH ĐN
	

	9
	Thanh toán dự án đấu nối quốc lộ
	80.000.000
	Ban ATGT tỉnh
	Dự án năm 2009, đã hoàn thành

	10
	Thanh toán đặt dải phân cách đường Huỳnh Văn Nghệ, (ĐT 768)
	4.800.000.000
	Ban ATGT tỉnh
	Dự án năm 2009, đã hoàn thành

	11
	Thanh toán đặt dải phân cách đường QL1 cũ huyện Xuân Lộc
	2.600.000.000
	Ban ATGT tỉnh
	Dự án năm 2009, đã hoàn thành

	12
	Thanh toán hệ thống đèn chiếu sáng ATGT, huyện Tân Phú, từ Km 67 đến Km 75, QL20 (dài 08 km)
	5.130.000.000
	Ban ATGT tỉnh
	Dự án năm 2009, đã hoàn thành

	13
	Mua 01 xe 05 chỗ Ford Escape phục vụ Ban Chỉ đạo đi kiểm tra ATGT
	850.000.000
	Ban ATGT tỉnh
	

	14
	Xây dựng thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học "Rượu, bia với trật tự an toàn giao thông, thực trạng và giải pháp"
	400.000.000
	Ban ATGT tỉnh +
Sở Y tế
	

	15
	Mua 3.000 trụ tiêu nhựa phản quang thay thế, sửa chữa và bổ sung trên QL1A
	1.500.000.000
	Ban ATGT tỉnh
	

	16
	Vốn đối ứng lắp đặt tấm chống chói trên QL1A đoạn từ chợ Sặt đến vòng xoay Tam Hiệp (Km 1863+00 đến Km 1866+840)
	1.250.000.000
	Ban ATGT tỉnh
	Hiệp hội bảo hiểm xe cơ giới Việt Nam hỗ trợ 1.800.000.000 đồng

	17
	Thanh toán 08 chốt đèn tín hiệu giao thông trên các tuyến đường tỉnh
	2.150.533.320
	Ban ATGT tỉnh
	Dự án năm 2009

	18
	Dự phòng
	999.466.680
	
	

	III
	THANH TRA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
	17.559.800.400
	Thanh tra Sở GTVT
	

	1
	Chi thường xuyên, phụ cấp
	760.000.000
	Thanh tra Sở GTVT
	

	2
	Các khoản thanh toán cá nhân
	700.000.000
	Thanh tra Sở GTVT
	

	3
	Vật tư văn phòng
	40.000.000
	Thanh tra Sở GTVT
	

	4
	Thanh toán dịch vụ công cộng
	1.500.000.000
	Thanh tra Sở GTVT
	

	5
	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc
	240.000.000
	Thanh tra Sở GTVT
	

	6
	Hội nghị
	24.000.000
	Thanh tra Sở GTVT
	

	7
	Công tác phí
	140.000.000
	Thanh tra Sở GTVT
	

	8
	Chi phí thuê mướn
	330.000.000
	Thanh tra Sở GTVT
	

	9
	Sửa chữa thường xuyên TSCĐ phục vụ công tác
	273.000.000
	Thanh tra Sở GTVT
	

	10
	Chi phí nhiệm vụ chuyên môn
	327.000.000
	Thanh tra Sở GTVT
	

	11
	Chi phí khác
	1.590.000.000
	Thanh tra Sở GTVT
	

	12
	Mua 08 chiếc môtô phục vụ tuần tra
	800.000.000
	Thanh tra Sở GTVT
	

	13
	Mua 01 xe 07 chỗ Toyota
	800.000.000
	Thanh tra Sở GTVT
	

	14
	Mua 02 xe Ford Ranger bán tải
	1.000.000.000
	Thanh tra Sở GTVT
	

	15
	Mua 01 ca nô 60 CV
	250.000.000
	Thanh tra Sở GTVT
	

	16
	Mua 04 cân xách tay chuyên dụng
	350.000.000
	Thanh tra Sở GTVT
	

	17
	Nhà nổi canô
	100.000.000
	Thanh tra Sở GTVT
	

	18
	Mua 04 bộ máy vi tính
	60.000.000
	Thanh tra Sở GTVT
	

	19
	Mua 01 máy photôcoppy
	60.000.000
	Thanh tra Sở GTVT
	

	20
	Mua 01 máy fax
	20.000.000
	Thanh tra Sở GTVT
	

	21
	Mua 05 máy quay phim và 10 máy chụp ảnh
	136.000.000
	Thanh tra Sở GTVT
	

	22
	Bổ sung xây dựng trụ sở Thanh tra các huyện
	2.000.000.000
	Thanh tra Sở GTVT
	

	23
	Dự phòng 
	6.059.800.400
	Thanh tra Sở GTVT
	

	IV
	TRẠM CÂN
	4.867.049.210
	Trạm Cân
	

	1
	Thanh toán dịch vụ công cộng
	360.000.000
	Trạm Cân
	

	2
	Vật tư văn phòng
	174.000.000
	Trạm Cân
	

	3
	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc
	46.000.000
	Trạm Cân
	

	4
	Chi hội nghị, sơ tổng kết
	80.000.000
	Trạm Cân
	

	5
	Chi phí thuê mướn
	96.000.000
	Trạm Cân
	

	6
	Chi nghiệp vụ chuyên môn
	36.000.000
	Trạm Cân
	

	7
	Sửa chữa thường xuyên TSCĐ
	330.000.000
	Trạm Cân
	

	8
	Sửa chữa lớn TSCĐ phục vụ chuyên môn
	420.000.000
	Trạm Cân
	

	9
	Các khoản thanh toán khác cho cá nhân
	928.000.000
	Trạm Cân
	

	10
	Chi khác
	150.000.000
	Trạm Cân
	

	11
	Chi các công trình thiết bị, cơ sở hạ tầng
	20.000.000
	Trạm Cân
	

	12
	Lắp đặt bổ sung hệ thống chiếu sáng
	80.000.000
	Trạm Cân
	

	13
	Lắp đặt trụ dẻo
	250.000.000
	Trạm Cân
	

	14
	Mua sắm tài sản cố định cho công tác chuyên môn
	330.000.000
	Trạm Cân
	

	15
	dự phòng
	1.567.049.210
	Trạm Cân
	

	V
	CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KV3
	1.916.006.340
	
	

	1
	Chi hoạt động bộ máy, duy tu bảo dưỡng thiết bị tại cảng 
	1.616.006.340
	
	

	2
	Dự phòng
	300.000.000
	
	

	VI
	BAN ATGT CÁC HUYỆN, TX, TP
	6.000.000.000
	
	

	1
	Chi hoạt động, tổng kết hội nghị ATGT, văn phòng phẩm, bồi dưỡng
	6.000.000.000
	
	

	VII
	CÔNG AN TỈNH
	143.525.005.160
	
	

	
	Chi phục vụ công tác chuyên môn
	71.200.000.000
	
	

	1
	Chi bồi dưỡng
	28.000.000.000
	Công an tỉnh
	

	2
	Chi mua nhiên liệu
	18.000.000.000
	Công an tỉnh
	

	3
	Chi vật tư văn phòng
	2.000.000.000
	Công an tỉnh
	

	4
	Chi tuyên truyền
	2.000.000.000
	Công an tỉnh
	

	5
	Chi hội nghị
	500.000.000
	Công an tỉnh
	

	6
	Thuê mướn
	400.000.000
	Công an tỉnh
	

	7
	Sửa chữa thường xuyên
	7.000.000.000
	Công an tỉnh
	

	8
	Chi công tác chuyên môn
	2.500.000.000
	Công an tỉnh
	

	9
	Chi khác
	8.000.000.000
	Công an tỉnh
	

	10
	Chi hỗ trợ Kho bạc, Sở Tài chính
	2.800.000.000
	Công an tỉnh
	(Kho bạc Nhà nước tỉnh 1,8 tỷ; Sở Tài chính 01 tỷ)

	
	Chi mua sắm
	58.520.000.000
	
	

	11
	Chi lập dự án thiết kế mua 1 tàu cứu hộ
	       200.000.000 
	Công an tỉnh
	Năm 2009

	12
	Chi lập dự án camera giám sát
	2.000.000.000
	Công an tỉnh
	Năm 2009

	13
	Chi đóng 01 tàu tuần tra PC25 (dự toán 16 tỷ 2010 - 2011)
	8.000.000.000
	Công an tỉnh
	Năm 2009

	14
	Mua 02 xe cứu thương
	1.700.000.000
	Công an tỉnh
	(PC35, PH12)

	15
	Mua 04 xe 16 chỗ
	2.800.000.000
	Công an tỉnh
	VC, TN, ĐQ, PH12

	16
	Mua 21 xe bán tải CA phường
	13.650.000.000
	Công an tỉnh
	Dự án 41 xe cấp cho TPBH và TXLK

	17
	Mua 04 xe tải nâng ISUZU
	2.400.000.000
	Công an tỉnh
	LK: 1, BH: 1, PC26: 2

	18
	Mua 01 xe phục vụ tuyên truyền
	250.000.000
	Công an tỉnh
	PX 15

	19
	Chi mua 01 xe ô tô 50 chỗ
	1.500.000.000
	Công an tỉnh
	PH12

	20
	Mua 01 xe khám nghiệm
	1.000.000.000
	Công an tỉnh
	PC21

	21
	Mua 40 xe mô tô 250
	    5.200.000.000 
	Công an tỉnh
	PC26: 12, LT: 04, BH: 6, CA huyện: 18

	22
	Mua 42 xe mô tô CA xã
	       672.000.000 
	Công an tỉnh
	LT: 25, TB: 17

	23
	Mua 01 Canô 250 CV
	       800.000.000 
	Công an tỉnh
	PC25

	24
	Mua 04 vỏ ca nô Commosit
	       360.000.000 
	Công an tỉnh
	PC25

	25
	Mua 04 xuồng cao su
	       220.000.000 
	Công an tỉnh
	PC25

	26
	Chi mua 02 Canô có gắn máy bơm PCCC
	6.400.000.000
	Công an tỉnh
	PC25

	27
	Mua 04 ống nhòm nhìn đêm
	       100.000.000 
	Công an tỉnh
	PC25

	28
	Mua 02 máy đo khoảng cách
	         50.000.000 
	Công an tỉnh
	PC25

	29
	Mua 01 Camera AG-HPX17EN
	       220.000.000 
	Công an tỉnh
	PX15

	30
	Mua 06 máy photocoppy
	       480.000.000 
	Công an tỉnh
	CM, ĐQ, TB, HC, TN: 2

	31
	Mua 04 máy chiếu
	       150.000.000 
	Công an tỉnh
	TP, PC21, PV11, PC26

	32
	Mua 42 máy vi tính
	       630.000.000 
	Công an tỉnh
	

	33
	Mua 106 máy bộ đàm
	       848.000.000 
	Công an tỉnh
	PC26: 100, ĐQ: 6

	34
	Mua 01 máy phát điện 100 KVA
	       350.000.000 
	Công an tỉnh
	PC26

	35
	Mua 04 thang gấp chiến thuật, 04 súng bắn lưới chiến thuật, 02 loa chiến thuật công suất lớn
	1.160.000.000
	Công an tỉnh
	PC22

	36
	Mua 04 thang tác chiến
	       100.000.000 
	Công an tỉnh
	

	37
	Mua công cụ hỗ trợ
	       880.000.000 
	Công an tỉnh
	XL, TP, LT, PC 26

	38
	Mua bàn, ghế, tủ kệ hồ sơ
	       800.000.000 
	Công an tỉnh
	BH, LT, XL, TN, TP, TB

	39
	Mua sắm phương tiện nghiệp vụ
	       600.000.000 
	Công an tỉnh
	CA tỉnh

	40
	Chi lắp đặt hệ thống chống sét
	    2.500.000.000 
	Công an tỉnh
	Công an các huyện, thị, TP

	41
	Chi nâng cấp hệ thống máy vi tính
	    2.500.000.000 
	Công an tỉnh
	CA tỉnh

	
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản
	  11.080.000.000 
	
	

	42
	Chi xây dựng nhà ở và nhà làm việc CSGT
	         80.000.000 
	Công an tỉnh
	CA Xuân Lộc

	43
	Chi xây dựng nhà làm việc 03 tầng PC26, dự toán 14 tỷ, thực hiện năm 2010 - 2011
	    9.000.000.000 
	Công an tỉnh
	KH 2009

	44
	Chi hỗ trợ xây dựng nhà tiếp dân CA Cẩm Mỹ (KH năm 2010 - 2011)
	    1.000.000.000 
	Công an tỉnh
	CA tỉnh 50% + UBND huyện Cẩm Mỹ 50%

	45
	Chi hỗ trợ xây dựng nhà tiếp dân CA Vĩnh Cửu (KH năm 2010 - 2011)
	    1.000.000.000 
	Công an tỉnh
	CA tỉnh 50% + UBND huyện Vĩnh Cửu 50%

	46
	Dự phòng
	    2.725.005.160 
	Công an tỉnh
	

	
	Tổng cộng
	245.468.530.746
	
	


	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	DỰ TOÁN THU, CHI 

NGUỒN VƯỢT THU XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

 TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2009
CHUYỂN SANG NĂM 2010 THỰC HIỆN

(Kèm theo Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 27/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai)

                                                                                                 

                                                                                                               Đơn vị tính: Đồng

	STT
	Đơn vị
	Nguồn thu vượt 2009 chuyển sang 2010 thực hiện
	Tổng số được sử dụng năm 2010
	Dự toán chi
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Phần cân đối ngân sách địa phương (UBND tỉnh) được trích năm 2010 (10% của khối tỉnh)
	32.967.112.000
	32.967.112.000
	32.967.112.000
	 

	2
	Ban Chỉ đạo ATGT
	
	
	
	 

	3
	Công an tỉnh
	31.667.000.000
	31.667.000.000
	31.667.000.000
	 

	4
	Thanh tra Sở GTVT
	 
	 
	 
	 

	5
	Trạm cân Dầu Giây
	 
	 
	 
	 

	6
	Cảng vụ đường thủy nội địa 
khu vực 3
	 
	 
	 
	 

	7
	Ban Chỉ đạo ATGT các huyện, TX, TP (10% từ nguồn của khối huyện, TX, TP thu)
	 
	 
	 
	 

	
	Cộng
	64.634.112.000
	64.634.112.000 
	64.634.112.000 
	 


	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	DỰ TOÁN CHI  

NGUỒN VƯỢT THU XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2009
CHUYỂN SANG NĂM 2010 THỰC HIỆN

(Kèm theo Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 27/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	
	

	
	
	
	
	Đơn vị tính: Đồng

	STT
	Nội dung
	Kế hoạch chi
	Chủ đầu tư
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	
	Tổng cộng: I + II
	64.634.112.000
	
	

	I
	Các sở, ngành
	32.967.112.000
	 
	 

	1
	Thanh toán công trình chiếu sáng mỹ thuật cầu Ghềnh và cầu Rạch Cát
	1.300.000.000
	Sở VHTT&DL
	Đã hoàn thành

	2
	Thanh toán hệ thống đèn chiếu sáng QL56 từ Km 12+070 đến Km 15+400 huyện Cẩm Mỹ
	2.977.000.000
	Ban ATGT tỉnh
	Đang tổ chức đấu thầu

	3
	Thanh toán hệ thống đèn chiếu sáng QL20 từ Km 24 đến Km 32 huyện Định Quán
	5.170.112.000
	Ban ATGT tỉnh
	Đang triển khai thi công

	4
	Cầu vượt cho người đi bộ khu vực Trường Bùi Thị Xuân - thành phố Biên Hòa
	4.936.000.000
	UBND TP. Biên Hòa
	Hồ sơ hoàn chỉnh

	
	Khu Quản lý đường bộ đường thủy (Sở Giao thông Vận tải)
	18.584.000.000
	 
	                                      

	5
	Duy tu sửa chữa ĐT 762 từ Km 0+000 đến Km 0+100
	140.000.000
	Khu QLĐBĐT
	Hồ sơ hoàn chỉnh

	6
	Duy tu sửa chữa ĐT 763 từ Km 7+300 đến Km 10+540
	2.670.000.000
	Khu QLĐBĐT
	Hồ sơ hoàn chỉnh

	7
	Bổ sung đan mương dọc, cửa thu nước tại các vị trí bị hư hỏng, thất thoát trên ĐT 767 từ Km 0+000 đến Km 2+064
	115.000.000
	Khu QLĐBĐT
	Hồ sơ hoàn chỉnh

	8
	Thảm duy tu mặt đường đảm bảo giao thông trên ĐT 767 từ Km 2+064 đến Km 2+364
	446.000.000
	Khu QLĐBĐT
	Hồ sơ hoàn chỉnh

	9
	Thi công vuốt nối 02 đầu cầu Bình Sơn trên ĐT 769 (phạm vi vuốt nối khoảng 50 mét x 02 bên)
	114.000.000
	Khu QLĐBĐT
	Hồ sơ hoàn chỉnh

	10
	Duy tu sửa chữa cục bộ mặt đường một số đoạn hư hỏng nặng trên ĐT 769 từ Km 15+508 đến Km 27+000
	10.068.000.000
	Khu QLĐBĐT
	Hồ sơ hoàn chỉnh

	11
	Sơn kẻ vạch tín hiệu giao thông trên một số tuyến đường tỉnh
	3.128.000.000
	Khu QLĐBĐT
	Hồ sơ hoàn chỉnh

	12
	Duy tu sửa chữa cục bộ ĐT 768 từ Km 24+200 đến Km 31+800, trong đó có thảm BTNN đường đầu cầu Bà Giá, cầu Đại An, cầu ông Tổng
	763.000.000
	Khu QLĐBĐT
	Hồ sơ hoàn chỉnh

	13
	Kiểm định các cầu trên các tuyến đường tỉnh
	1.140.000.000
	Khu QLĐBĐT
	Hồ sơ hoàn chỉnh

	II
	Công an tỉnh
	31.667.000.000
	 
	 

	14
	Chi trang bị hệ thống bộ đàm
	1.000.000.000
	Công an tỉnh
	 

	15
	Mua 01 xe chuyên dùng chở tiền, giấy tờ đặc biệt
	800.000.000
	Công an tỉnh
	 

	16
	Mua 04 xe tải nâng
	2.400.000.000
	Công an tỉnh
	 

	17
	Mua 16 xe ô tô bán tải phục vụ tuần tra lực lượng CSGT
	10.400.000.000
	Công an tỉnh
	 

	18
	Mua 06 máy bắn tốc độ
	3.000.000.000
	Công an tỉnh
	 

	19
	Mua 12 máy đo nồng độ cồn
	720.000.000
	Công an tỉnh
	 

	20
	Mua 01 cân động, 02 cân trục trọng tải 20 tấn
	420.000.000
	Công an tỉnh
	 

	21
	Mua 07 cân xách tay trọng tải 10 tấn
	350.000.000
	Công an tỉnh
	 

	22
	Mua 05 xe ô tô 05 chỗ
	6.000.000.000
	Công an tỉnh
	 

	23
	Mua 01 máy giám định tai nạn cháy nổ
	1.697.000.000
	Công an tỉnh
	 

	24
	Chi xây dựng nhà tiếp dân Công an Long Khánh
	1.200.000.000
	Công an tỉnh
	 

	25
	Di dời trụ Enten Công an tỉnh
	980.000.000
	Công an tỉnh
	 

	26
	Xây dựng Trạm Thông tin Công an tỉnh
	1.400.000.000
	Công an tỉnh
	 

	27
	Hỗ trợ 50% xây dựng nhà tiếp dân, Công an Tân Phú
	1.300.000.000
	Công an tỉnh
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